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QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP; TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này và khoản 6 Điều này.
c) Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.
d) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; quyết định trong trường hợp cần bố trí diện tích sử dụng chung tăng dưới 10% so với diện tích sử dụng chung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.
đ) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
b) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.
c) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
d) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này và các điểm a, b, c khoản này, Tổng cục trưởng quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi các đơn vị trực thuộc quản lý.
3. Thủ trưởng các đơn vị: Cục An toàn lao động, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, điểm b khoản 2 và 6 Điều này.
c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này và các điểm a, b khoản này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.
4. Thủ trưởng các trường đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trừ đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại khoản 6 Điều này:
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.
b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.
c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và điểm a khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.
5. Thủ trưởng các cơ sở y tế (gồm: các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh - Phục hồi chức năng...) trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trừ đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại khoản 6 Điều này:
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.
b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.
c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và các điểm a, b khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.
6. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng để áp dụng tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý.
7. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này):
a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 và 3 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.
b) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và điểm a khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:
a) Tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp, tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp thẩm quyền tại Quyết định này.
c) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nêu tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.
b) Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
c) Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm công khai Quyết định ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục An toàn lao động, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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